	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Lớp học
	Có phép
	Không phép
	Số tiết vắng
	Ghi chú

	1
	18000286
	Võ Nguyễn Hoài An
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	2
	18004142
	Nguyễn Đức Cảnh
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	3
	18000956
	Nguyễn Tiến Đạt
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	4
	18000070
	Nguyễn Trí Đức
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	5
	18004878
	Nguyễn Thanh Giang
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	6
	18003071
	Ngô Gia Hào
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	7
	18001213
	Huỳnh Thế Hiển
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	8
	18002041
	Nguyễn Bảo Hoàng
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	9
	18000522
	Lê Minh Huy
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	10
	18000827
	Ngô Phúc Khang
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	11
	18003969
	Phạm Đăng Khoa
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	12
	18003454
	Nguyễn Kỳ Minh Khôi
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	13
	18001155
	Lê Tuấn Kiệt
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	14
	18000201
	Nguyễn Phạm Thiên Lộc
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	15
	18003931
	Trần Công Lý
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	16
	18000202
	Phạm Nguyễn Hải Nam
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	17
	18000852
	Trần Tuấn Nguyên
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	18
	18001147
	Trương Huỳnh Minh Nhựt
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	19
	18001411
	Nguyễn Tấn Phát
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	20
	18001237
	Nguyễn Anh Thiên Phú
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	21
	18004213
	Nguyễn Hà Ngọc Phúc
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	22
	18000300
	Trần Hoàng Phúc
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	23
	18001853
	Nguyễn Hữu Phước
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	24
	18003872
	Nguyễn Ngọc Minh Quân
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	25
	18000878
	Nguyễn Đình Qúi
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	26
	18000244
	Nguyễn Đình Hồng Sơn
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	27
	18002228
	Đinh Văn Tài
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	28
	18001551
	Nguyễn Vương Kim Tài
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	29
	18000260
	Thái Kiến Tạo
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	30
	18000187
	Nguyễn Hoàng Thành
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	31
	18004691
	Lê Kim Thìn
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	32
	18003491
	Tô Anh Tiến
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	33
	18005269
	Phan Trung Tính
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	34
	18004273
	Nguyễn Thanh Tòng
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	35
	18000778
	Lê Huy Tú
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	36
	18000315
	Nguyễn Minh Tuấn
	18T4-CCK2
	
	
	
	

	37
	18003951
	Lương Thế Vinh
	18T4-CCK2
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